
•Đồ ăn: 
•Màu sắc: 
•Trò chơi: 
•Phim:
• Môn thể thao:
•Sách:

Thích:

Ghét:  

Mình tên là:

Tự giới thiệu 

Mình

Mình thích học 

Mình sống ở

Sở thích (Hobbys)

tuổi.

4 TỪ nói về mình  
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Name: Date:

Gia đình của em

Gia đình là nơi bình yên nhất!

- Đây là ai?
- Đây là ................

- Đây là ai?
- Đây là ................

- Đây là ai?
- Đây là ................

- Đây là ai?
- Đây là ................

- Đây là ai?
- Đây là ................

- Đây là ai?
- Đây là ................



My Family Tree

Gia đình của em

bà nội, bà ngoại, 
ông nội, ông ngoại, bố,

mẹ, anh trai, em gái,
Leo

Leo
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TÌM "TỪ"

chị gái bố ông ngoại ông nội

em gái mẹ bà ngoại bà nội 
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Gia đình của em



GIA ĐÌNH CỦA KAI

Kai

Mina

Mira

Gia đình Kai có mấy người? Gồm những ai?
 Kai có em gái không?
Em gái của Kai tên là gì?
Kai có chị gái không?
Chị gái của Kai tên là gì?
Kai có anh trai không?
Kai có em trai không?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



GIA ĐÌNH CỦA EM 



Gia đình của Mimi
Chào các bạn!

Mình tên Mimi. Năm nay, mình 10 tuổi. Mình thích bơi

và vẽ tranh.           Gia đình mình có 7 người: ông, bà, bố

mẹ, mình và hai em trai (Tim và Bob). 

Đây là ông bà của mình. Ông thích đi bộ và đọc báo. Bà

thích làm vườn và nấu ăn.

Đây là bố mẹ của mình. Mẹ thích uống cà phê và mua

sắm. Bố thích uống bia và đá bóng.

Đây là hai em trai của mình: Tim và Bob. Tim và Bob

thích đá bóng và ăn kem.

Cả nhà mình thích đi du lịch cùng nhau. Gia đình của

các bạn thì sao? 

 


